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Môn 1
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1

Môn 2
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2
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Tổng
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Phiên 

bản/

Version

Ngôn ngữ/

Language

(TA/TV)

Ngày thi/

Test date
Ca Thi Phòng Thi

1 F Phạm Lê Hồng Ân 10 10 2003 079303016054 E P 2 2016 TV 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

2 M Trần Quốc Hải 20 5 2003 046203011318 W E 2 2016 TA 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

3 F Ky Srey Teang 13 4 2003 N00138385 LV1 1 GS6 TA 09/6/2024 11h 104-Nhà C6

4 F Trần Thị Cẩm Vân 18 1 2003 082303009400 W E 2 2016 TV 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

5 M Lê Duy 20 10 2000 079200029112 W E P 3 2019 TA 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

6 M Nguyễn Hồng Quốc 9 8 1999 052099014835 W E P 3 2016 TV 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

7 F Huỳnh Lê Thảo Ngân 31 5 1999 077199002989 W E 2 2016 TA 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

8 F Lý Thanh Thúy Vy 20 6 2000

07930002576

6 P 1 2019 TA 09/6/2024 11h 104-Nhà C6

9 F Đinh Nhật Tường Vi 11 7 2004 91304007325 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

10 M Lê Minh Khoa 29 7 2005 79205018303 E 1 2016 TA 09/6/2024 11h 104-Nhà C6

11 F Ngô Thị Mộng Như 4 11 2003 83303013941 E P 2 2016 TA 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

12 F Đào Thị Vân Anh 10 11 2000 66300001457 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

13 F Đỗ Thu Hương 25 11 2003 44303005326 W E 2 2016 TA 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

14 F Trần Dương Nhã Bình 5 10 2003 84303001713 W 1 2016 TA 09/6/2024 11h 104-Nhà C6

15 F Huỳnh Ngô Ngọc Bích 28 5 2002 82302000025 W E P 3 2016 TA 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

16 M Lê Vũ Quang Huy 10 11 2001 49201011854 W E 2 2016 TV 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

17 F Trần Phương Uyên 10 11 2004 79304010938 E 1 2019 TA 09/6/2024 11h 104-Nhà C6

18 M Nguyễn Hoàng Phúc 2 6 2007 83207002902 W 1 2016 TA 09/6/2024 11h 104-Nhà C6

19 F Nguyễn Thị Thy Nhân 16 4 2001 77301004300 W E 2 2019 TA 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

20 F Đào Thị Kim Anh 27 10 2002 251275920 W E 2 2016 TV 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

21 M Võ Minh Huy 15 6 2002 56202010073 E P 2 2016 TA 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

 ĐĂNG KÝ DỰ THI MOS/IC3
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22 F Đinh Hoàng Việt Hà 4 6 2004 45304005110 CF LO 2 GS5 TV 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

23 F Trần Thị Thúy Vy 17 10 1999 51303003991 W E 2 2016 TA 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

24 M Nguyễn Tấn Minh Khôi 12 11 1997 79097028152 LV3 1 GS6 TV 09/6/2024 11h 104-Nhà C6

25 M Mạc Gia Khang 16 8 2005 52205000174 W PP 2 2019 TA 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

26 F Trần Thị Thúy Vy 17 10 1999 79199019124 W E 2 2016 TA 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

27 F Nguyễn Ngọc Trâm 6 6 1997 87197012565 W E 2 2016 TV 09/6/2024 8h 104-Nhà C6

52

Ghi chú/Note:
Tên bài thi MOS/ MOS Name : Phiên bản của MOS/ MOS Version: Phiên bản của IC3/IC3 Version:

W: Word 10: 2010 GS4

E: Excel 13: 2013 GS5

PP: Power Point 16: 2016 Spark

O: Outlook 19: 2019

A: Access

WE: Word Expert

EE: Excel Expert

Danh sách có…. bài thi.

This list comprises …. exams.

Danh sách này phải tuyệt đối chính xác và phải được gửi cho IIG Việt Nam trước ngày thi muộn nhất 5 ngày làm việc.

The information included in this list must be completely accurate and must be summited to IIG Vietnam no less than 5 working day.


